	Ủy ban nhân dân
tỈnh nam đỊnH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 30/2011/QĐ-UBND
	Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá và khung các loại giá đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét văn bản số 156/BC-STP ngày 05/12/2011 của Sở Tư pháp về báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định việc phân loại đường phố năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 84/TTr-SXD ngày 08/12/2011 về việc phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại đường phố năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nam Định với những nội dung sau:

1. Tại địa bàn thành phố Nam Định (đô thị loại I):
Phân 214 tuyến đường (chia thành 306 đoạn) tương ứng với 21 loại đường

Có 05 xã được phân theo khu vực gồm có:

- 05 khu vực 1.

- 05 khu vực 2.

- 04 khu vực 3.

2. Tại các đô thị thuộc các huyện (15 đô thị loại V):

Phân các tuyến đường thuộc 15 thị trấn (Đô thị loại V) của các huyện chia thành 252 đoạn, tương ứng với các loại đường trong bảng kê chi tiết kèm theo.

Trong đó:

+ Thị trấn Ngô Đồng, Quất Lâm huyện Giao Thuỷ:
53 đoạn

+ Thị trấn Yên Định, Thịnh Long, Cồn huyện Hải Hậu:
37 đoạn

+ Thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc:
16 đoạn

+ Thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực:
17 đoạn

+ Thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông, Quỹ Nhất huyện Nghĩa Hưng: 43 đoạn

+ Thị trấn Cổ Lễ, Cát Thành huyện Trực Ninh:
37 đoạn

+ Thị trấn Gôi huyện Vụ Bản: 
18 đoạn

+ Thị trấn Xuân Trường huyện Xuân Trường:
15 đoạn

+ Thị trấn Lâm huyện Ý Yên:
16 đoạn

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2.
- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.
	
	tm. Ủy ban nhân dân
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tuấn


BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Nam Định)
	STT
	TÊN ĐƯỜNG VÀ ĐOẠN ĐƯỜNG
	LOẠI ĐƯỜNG

	I
	THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
	

	1
	Trần Hưng Đạo
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Hàng Thao
	16

	 
	Từ Hàng Thao đến ngõ Hai Bà Trưng
	4

	 
	Từ ngõ Hai Bà Trưng đến Quang Trung
	1

	 
	Từ Quang Trung đến Trường Chinh
	3

	 
	Từ Trường Chinh đến công viên Tức Mạc
	10

	2
	Hoàng Văn Thụ
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Phan Đình Phùng
	15

	 
	Từ Phan Đình Phùng đến Lê Hồng Phong
	14

	 
	Từ Lê Hồng Phong đến Quang Trung
	12

	 
	Từ Quang Trung đến Trường Chinh
	13

	3
	Hai Bà Trưng 
	 

	 
	Từ Phan Đình Phùng đến ngõ Hai Bà Trưng
	13

	 
	Từ ngõ Hai Bà Trưng đến Lê Hồng Phong
	12

	 
	Từ Lê Hồng Phong đến Bà Triệu
	8

	4
	Bà Triệu
	 

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Trần Hưng Đạo
	6

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Hồng Thái
	4

	5
	Hàng Tiện
	 

	 
	Từ chợ Diên Hồng đến Trần Hưng Đạo
	2

	6
	Hàng Cấp
	 

	 
	Từ Mạc Thị Bưởi đến chợ Diên Hồng
	4

	7
	Nguyễn Chánh
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Hồng Thái
	4

	8
	Phạm Hồng Thái
	 

	 
	Từ Trần Phú đến Trần Quốc Toản
	13

	 
	Từ Trần Quốc Toản đến Quang Trung
	6

	 
	Từ Quang Trung đến trường ĐHKTKTCN
	12

	9
	Hàng Đồng 
	 

	 
	Từ Nguyễn Du đến Hoàng Văn Thụ
	9

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Trần Hưng Đạo
	4

	10
	Lê Hồng Phong 
	 

	 
	Từ Trần Nhật Duật đến Hùng Vương
	12

	 
	Từ Hùng Vương đến Nguyễn Du
	10

	 
	Từ Nguyễn Du đến Hoàng Văn Thụ
	5

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Trần Hưng Đạo
	3

	11
	Trần Phú 
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến ngã Sáu Năng Tĩnh
	8

	12
	Hàn Thuyên 
	 

	 
	Từ Trường Chinh đến Trần Nhật Duật
	13

	 
	Từ Trần Nhật Duật đến Hùng Vương
	8

	 
	Từ Hùng Vương đến Mạc Thị Bưởi
	6

	13
	Quang Trung
	 

	 
	Từ Mạc Thị Bưởi đến Hoàng Văn Thụ
	6

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Thành Chung
	4

	14
	Thành Chung
	 

	 
	Từ Quang Trung đến Trường Chinh 
	6

	15
	Mạc Thị Bưởi
	 

	 
	Từ Nguyễn Du đến Trường Chinh
	8

	 
	Từ Trường Chinh đến Hưng Yên
	10

	16
	Trường Chinh
	 

	 
	Từ Thái Bình đến Phù Nghĩa
	15

	 
	Từ Phù Nghĩa đến Nguyễn Đức Thuận
	12

	 
	Từ Nguyễn Đức Thuận đến Điện Biên
	7

	17
	Bắc Ninh
	 

	 
	Từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Du
	13

	 
	Từ Nguyễn Du đến Hoàng Văn Thụ
	10

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Trần Hưng Đạo
	6

	18
	Hùng Vương
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Lê Hồng Phong
	15

	 
	Từ Lê Hồng Phong đến khán đài C SVĐ
	12

	 
	Từ khán đài C SVĐ đến Trường Chinh
	16

	19
	Nguyễn Du
	 

	 
	Từ Hùng Vương đến Lê Hồng Phong
	8

	20
	Trần Đăng Ninh 
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Tràng Thi
	12

	21
	Điện Biên 
	 

	 
	Từ Trường Chinh đến Giải Phóng
	8

	 
	Từ Giải Phóng đến hết địa phận Công ty Vận tải ô tô Nam Định
	12

	 
	Từ Công ty Vận tải ô tô Nam Định đến cầu Ốc
	 

	 
	a- Phía không tiếp giáp đường sắt
	16

	 
	b- Phía tiếp giáp đường sắt
	19

	 
	Từ cầu Ốc đến hết địa phận Thành phố
	 

	 
	a- Phía không tiếp giáp đường sắt
	17

	 
	b- Phía tiếp giáp đường sắt
	20

	22
	Hà Huy Tập 
	 

	 
	Từ Trần Phú đến Trần Đăng Ninh
	15

	 
	Từ Trần Đăng Ninh đến Thành Chung
	12

	23
	Phan Bội Châu
	 

	 
	Từ Tràng Thi đến ngã sáu Năng Tĩnh
	13

	24
	Nguyễn Hiền
	 


	 
	Từ Trần Đăng Ninh đến ngã sáu Năng Tĩnh
	15

	25
	Lý Thường Kiệt 
	 

	 
	Từ Bà Triệu đến Trường Chinh
	11

	26
	Trần Quốc Toản
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Hoàng Hoa Thám
	16

	27
	Đông Kinh Nghĩa Thục
	 

	 
	Từ Hà Huy Tập đến Trần Phú
	17

	28
	Hoàng Hoa Thám
	 

	 
	Từ Trần Phú đến Trần Đăng Ninh
	15

	29
	Cột cờ
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Tô Hiệu
	15

	30
	Ngõ Quang Trung
	 

	 
	Từ Hàng Tiện đến Quang Trung
	13

	31
	Hoàng Hữu Nam
	 

	 
	Từ Hàng Đồng đến Hoàng Văn Thụ
	14

	32
	Ngõ Diên Hồng
	 

	 
	Từ Nguyễn Du đến Quang Trung
	15

	33
	Trần Bình Trọng
	 

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Trần Hưng Đạo
	11

	34
	Ngõ Văn Nhân
	 

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Hai Bà Trưng
	16

	 
	Từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo
	17

	35
	Ngõ Hai Bà Trưng
	 

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Hai Bà Trưng
	16

	 
	Từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo
	11

	36
	Tô Hiệu
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Hàng Thao
	16

	 
	Từ Hàng Thao đến Trần Phú
	16

	37
	Hàng Thao
	 

	 
	Từ Hai Bà Trưng đến Tô Hiệu
	13

	 
	Từ Tô Hiệu đến Đinh Bộ Lĩnh
	15

	38
	Ngô Quyền
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Máy Tơ
	15

	39
	Phan Đình Phùng 
	 

	 
	Từ Nguyễn Trãi đến Hai Bà Trưng
	15

	40
	Hoàng Ngân
	 

	 
	Từ Nguyễn Trãi đến Bến Ngự
	15

	 
	Từ Bến Ngự đến Hoàng Văn Thụ
	15

	41
	Bến Ngự
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Phan Đình Phùng
	15

	 
	Từ Phan Đình Phùng đến Lê Hồng Phong
	15

	42
	Hồ Tùng Mậu
	 

	 
	Từ Bến Ngự đến Hoàng Văn Thụ
	16

	43
	Máy Tơ
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Tô Hiệu
	13

	 
	Từ Tô Hiệu đến Công ty Dệt
	16

	44
	Cửa Trường
	 

	 
	Từ Bến Thóc đến Tô Hiệu
	14

	45
	Bến Thóc
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Trần Phú
	14

	46
	Nguyễn Văn Tố
	 

	 
	Từ Phan Đình Phùng đến Lê Hồng Phong
	15

	47
	Hàng Cau
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Phan Đình Phùng
	13

	48
	Máy Chai 
	 

	 
	Từ Trần Hưng Đạo đến Bến Thóc
	16

	49
	Nguyễn Thiện Thuật
	 

	 
	Từ Hoàng Văn Thụ đến Hàng Cau
	18

	50
	Tống Văn Trân
	 

	 
	Từ Máy Chai đến Máy Tơ
	16

	51
	Huỳnh Thúc Kháng
	 

	 
	Từ Máy Chai đến Hàng Thao
	16

	52
	Phan Đình Giót
	 

	 
	Từ Hoàng Diệu đến chợ Năng Tĩnh
	15

	53
	Nguyên Hồng
	 

	 
	Từ Hoàng Diệu đến chợ Năng Tĩnh
	15

	54
	Hoàng Diệu
	 

	 
	Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Trần Phú
	15

	55
	Văn Cao
	 

	 
	Từ ngã sáu Năng Tĩnh đến hết địa phận Dệt kim Thắng Lợi
	13

	 
	Từ Dệt kim Thắng Lợi đến Song Hào và Giải Phóng
	 

	 
	Từ Dệt kim Thắng Lợi đến Song Hào (phía nam đường sắt)
	15

	 
	Từ Dệt kim Thắng Lợi đến Giải Phóng (phía bắc đường sắt)
	16

	 
	Từ Giải Phóng đến cầu Gia
	 

	 
	a- Phía không tiếp giáp đường sắt
	17

	 
	b- Phía tiếp giáp đường sắt
	19

	 
	Từ cầu Gia đến hết địa phận Thành phố
	 

	 
	a- Phía không tiếp giáp đường sắt
	18

	 
	b- Phía tiếp giáp đường sắt
	20

	56
	Nguyễn Văn Trỗi
	 

	 
	Từ Đinh Bộ Lĩnh đến Trần Bích San
	15

	 
	Từ Trần Bích San đến Trần Nhân Tông
	15

	57
	Trần Bích San
	 

	 
	Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Nguyễn Bính
	15

	58
	Nguyễn Bính
	 

	 
	Từ Âu Cơ đến Song Hào
	19

	 
	Từ Song Hào đến Văn Cao
	19

	59
	Trần Quang Khải
	 

	 
	Từ Bến Thóc đến Nguyễn Văn Trỗi
	18

	 
	Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Văn Cao
	17

	60
	?inh B? L?nhĐinh Bộ Lĩnh
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Nguyễn Văn Trỗi
	19

	61
	Hàng Sắt
	 

	 
	Từ Hàng Đồng đến Lê Hồng Phong
	12

	62
	Minh Khai
	 

	 
	Từ Hùng Vương đến Mac Thị Bưởi
	15

	 
	Từ Mạc Thị Bưởi đến Hàng Đồng
	13

	63
	Vị Xuyên 
	 

	 
	Từ Trần Nhật Duật đến Hùng Vương
	15

	64
	Trần Nhân Tông
	 

	 
	Từ Trần Nhật Duật đến Nguyễn Văn Trỗi
	15

	65
	Song Hào
	 

	 
	Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Văn Cao
	13

	66
	Nguyễn Trãi
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Phan Đình Phùng
	15

	 
	Từ Phan Đình Phùng đến Lê Hồng Phong
	15

	67
	Bạch Đằng
	 

	 
	Từ Trần Nhân Tông đến Nguyễn Trãi
	17

	68
	Hưng Yên
	 

	 
	Từ Mac Thị Bưởi đến Trường Chinh
	14

	69
	Vị Hoàng
	 

	 
	Từ Nguyễn Du đến Trường Chinh
	15

	70
	Trần Thái Tông
	 

	 
	Từ Hưng Yên đến Cầu Sắt
	16

	 
	Từ Cầu Sắt đến QL10
	16

	 
	Từ QL10 đến ngã ba đền Trần
	18

	71
	Lương Thế Vinh
	 

	 
	Từ Điện Biên đến trạm biến áp Phi trường
	17

	 
	Từ trạm biến áp Phi trường đến ga tàu hoả
	19

	72
	Đường Kênh
	 

	 
	Từ Điện Biên đến Đình Bái
	18

	 
	Từ Đình Bái đến đường Tức Mạc
	19

	73
	Giải Phóng
	 

	 
	Từ Văn Cao đến Trần Huy Liệu
	14

	 
	Từ Trần Huy Liệu đến Điện Biên 
	13

	 
	Từ Điện Biên đến Đông A
	13

	74
	Trường Thi
	 

	 
	Từ Phan Bội Châu đến Trần Huy Liệu
	17

	75
	Trần Huy Liệu
	 

	 
	Từ ngã Sáu Năng Tĩnh đến Giải Phóng
	13

	 
	Từ Giải Phóng đến ngã ba Mỹ Trọng
	16

	 
	Từ ngã ba Mỹ Trọng đến QL10 
	17

	 
	Từ QL10 đến cầu An Duyên
	19

	76
	Phạm Ngũ Lão
	 

	 
	Từ Giải Phóng đến QL10
	14

	77
	Bùi Xuân Mẫn
	 

	 
	Từ Phạm Ngũ Lão đến đường Dầu Khí
	18

	78
	Nguyễn Hới
	 

	 
	Từ Phạm Ngũ Lão đến đường Dầu Khí
	18

	79
	Khuất Duy Tiến
	 

	 
	Từ Phạm Ngũ Lão đến đường Dầu Khí
	18

	80
	Trần Văn Lan
	 

	 
	Từ Bùi Xuân Mẫn đến Khuất Duy Tiến
	18

	81
	Trần Quang Tặng
	 

	 
	Từ Giải Phóng đến Khuất Duy Tiến
	18

	82
	Nguyễn Phúc
	 

	 
	Từ Bùi Xuân Mẫn đến Khuất Duy Tiến
	18

	83
	Trần Văn Ơn
	 

	 
	Từ Bùi Xuân Mẫn đến Khuất Duy Tiến
	18

	84
	Phù Nghĩa
	 

	 
	Từ Hàn Thuyên đến cầu Lộc Hạ
	14

	 
	Từ cầu Lộc Hạ đến QL10
	16

	 
	Từ QL10 đến Đệ Tứ
	18

	85
	Thái Bình
	 

	 
	Từ Hàn Thuyên đến Thanh Bình
	16

	 
	Từ Thanh Bình đến Bệnh viện Thành phố
	17

	 
	Từ Bệnh viện Thành phố đến Quán Chuột
	18

	86
	Thanh Bình
	 

	 
	Từ Thái Bình đến Trạm Dầu lửa
	19

	 
	Từ Trạm Dầu lửa đến Kênh T3-11
	20

	87
	Trần Nhật Duật
	 

	 
	Từ Hàn Thuyên đến Phù Long
	15

	 
	Từ Phù Long đến Trần Nhân Tông
	16

	88
	Trần Tế Xương
	 

	 
	Từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du
	15

	89
	Phù Long
	 

	 
	Từ Trần Nhật Duật đến Cù Chính Lan
	17

	 
	Từ Cù Chính Lan đến đê sông Đào
	18

	90
	Cù Chính Lan
	 

	 
	Từ đê sông Đào đến hết địa phận Công ty Cấp nước
	20

	 
	Từ Công ty cấp nước đến Phù Long
	19

	 
	Từ Phù Long đến Hàn Thuyên
	18

	91
	Đường 19 tháng 5
	 

	 
	Từ đường Thái Bình đến trường Tô Hiệu
	19

	 
	Từ trường Tô Hiệu đến trường Mầm non số 4
	19

	 
	Từ trường Mầm non số 4 đến ngõ 208 Thái Bình
	20

	92
	Năng Tĩnh
	 

	 
	Từ Hoàng Diệu đến ngã Sáu Năng Tĩnh
	15

	93
	Đặng Xuân Thiều
	 

	 
	Từ Hàn Thuyên đến Trường Chinh
	15

	94
	Trần Thánh Tông
	 

	 
	Từ Phù Nghĩa đến Mạc Thị Bưởi
	17

	95
	Nguyễn Đức Thuận
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